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	CHỦ ĐỀ
CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT (1)


A. Mục tiêu :
1.Kiến thức:
- Kể được các yếu tố quyết định đến nhiệt lượng của một vật cần thu vào để nóng lên 
- Viết được công thức tính nhiệt lượng , kể được tên các đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức .
- Mô tả được thí nghiệm và xử lý được bảng  kết quả thí nghiệm chứng tỏ nhiệt lượng phụ thuộc vào khối lượng, nhiệt độ, chất làm vật. 
2.Kĩ năng :  Rèn kỹ năng áp dụng công thức tính toán các bài tập đơn giản 
3.Thái độ :  Có tinh thần tương tác nhóm 
B. Chuẩn bị :
- Giáo viên :  
Dụng cụ thí nghiệm như trong bài học , vẽ to 3 bảng kết quả của 3 thí nghiệm :
Bảng 24.1:
	
	Chất
	khối lượng (m)
	Độ tăng t0
	t/g đun
	So sánh (m)
	So sánh 
(Q)

	cốc 1
	Nước
	50 g
	t1  = 200C
	t1 = 5'
	
m1        m2
	
Q1       Q2

	Cốc 2
	Nước
	100 g
	t2  = 200C
	t2 = 10'
	
	


Bảng 24.2: 
	
	Chất
	khối lượng (m)
	Độ tăng t0
	t/g đun
	So sánh 
(độ tăng t0)
	So sánh 
(Q)

	cốc 1
	Nước
	50 g
	t1  = 200C
	t1 = 5'
	
t1      t2
	
Q1      Q2

	Cốc 2
	Nước
	50 g
	t2  = 400C
	t2 = 10'
	
	


Bảng 24.3:
	
	Chất
	khối lượng (m)
	Độ tăng t0
	t/g đun
	So sánh Q

	cốc 1
	Nước
	50 g
	t1  = 200C
	t1 = 5'
	
Q1     Q2

	Cốc 2
	Băng phiến
	50 g
	t2  = 200C
	t2 = 4'
	


- Học sinh : Xem trước bài  học 
C.  Tiến trình dạy học 
1. Ổn định lớp : 
2. Kiểm tra :  Nêu các hình thức truyền nhiệt? Mỗi hình thức nêu 1 VD
3. Bài mới :
Hoạt động 1 : Tìm hiểu nhiệt lượng của 1 vật phụ thuộc yếu tố nào.
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Nội dung ghi bảng

	- Mở bài như SGK.
- Cho  HS đọc thông tin phân đầu bài và cho biết Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào  những yếu tố nào ?

	- Đọc SGK và làm việc cá nhận để trả lời câu hỏi.
- Một số cá nhân trả lời câu hỏi.
- HS đọc SGK trả lời câu hỏi.
 
	I. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố nào ?
- Phụ thuộc vào ba yếu tố :
+ Khối lượng của vật
+ Độ tăng nhiệt độ
+ Chất cấu tạo lên vật



Hoạt động 2: Tìm hiểu mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật.
	- GV treo bảng kết quả thí nghiệm ( bảng 24.1)
- Tiến hành và trả lời câu hỏi C1 và C2.
- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm




	- HS nêu dự đoán phương án thí nghiệm

Thảo luận báo cáo kết quả

- HS tiến hành thảo luận trả lời câu hỏi
- HS lắng nghe hoặc có thể bổ sung ý kiến.

	1.  Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào và khối lượng của vật. 
 C1: Độ tăng nhiệt độ và chất làm vật được giữ giống nhau ; khối lượng khác nhau. Để tìm hiểu mối quan hệ giữa nhiệt lượng và khối lượng
C2: Khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng thu vào càng lớn


Hoạt động 3: Tìm hiểu mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ.
	

- Thảo luận nhóm để đọc thông tin bảng 24. 2 và trả lời câu hỏi C3, C4


Hãy đọc  thông tin phần Bảng 24.4 SG K




	

- HS treo kết quả thí nghiệm, trả lời câu hỏi.
- HS đọc trả lời.

- HS chú ý lắng nghe và ghi vào vở.

	2. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào và độ tăng nhiệt độ của vật 
C3. Phải giữ khối lượng và hai chất làm vật giống nhau. Muốn vậy hai cốc phải đựng cùng một lượng nước.
C4. Phải cho độ tăng nhiệt độ khác nhau. Muốn vậy phải cho thời gian đun khác nhau
C5. Độ tăng nhiệt độ càng lớn thì nhiệt lượng thu vào càng lớn 


Hoạt động 4: Tìm hiểu mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật.
	Giới thiệu phương án và cách làm thí nghiệm như SGK. Yêu cầu học sinh phân tích kết quả thí nghiệm,
Qua các TN yêu cầu HS rút ra kết luận về sự phụ thuộc của nhiệt lượng vào các
	


- HS trả lời .

	3. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào với chất làm vật.
C6. Khối lượng không đổi, độ tăng nhiệt độ giống nhau ; chất làm vật khác nhau.
 C7: có


Hoạt động 5: Giới thiệu công thức tính nhiệt lượng - Củng cố -  HDVN .
	GV thông báo : Các nhà Bác học đã tìm ra công thức chính xác để tính nhiệt lượng thu vào như sau :
         Q = Cm (t2  - t1)
             = C.m. t
Và giải thích các ký hiệu và đơn vị của các đại lượng trong công thức.
-GV yêu cầu HS xem bảng 24.4 cho biết nhiệt dung riêng của 1 số chất cụ thể trong bảng.
? Con số đó cho ta biết điều gì ?

· GV hướng dẫn HS tự trả lời C8-9-10
C9:
Cho  biết
      m=5kg  
       t =300C   
      c=380 j/kg.K  
      Q= ?.

C10 : Cho biết
m1=0,5 kg  
V=2 l = 2 kg
t2-t1=  t =1000C - 25C= 75 0C 
 c1=880 J/kg.K
 GV hướng dẫn theo các bước.
+ Đổi đơn vị hợp pháp các giá trị đã cho trong bài
+ Viết công thức bằng chữ : Q = C.m (t2  -  t1 )


+ Thay số và tính kết quả.

	









- HS đọc và trả lời.


-Nhiệt dung riêng của 1 chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất đó tăng thêm 10C
-HS:TB,yếu tập trung trả lời câu C8
-HS tự học có hướng dẫn bài tập C9  C10

Xác định được các nội dung sau :
+Các yếu tố đã cho
 (m1=0,5 kg  ;V=2 l ;
t2-t1=  t 
=  500C -200C=300C
  c1=880 J/kg.K , c2=4200J/kg.K
+Phân tích bài toán và tìm các công thức liên quan 
 Q1 = m1 . c1 . t    ;  
 Q2 = m2 . c2 . t
 Q= Q1 + Q2
= m1 . c1 . t + m2 . c2 . t

+Tìm hướng giải, trình bày lời giải, thay số và tính toán xác định các yếu tố  
	II.Công thức tính nhiệt lượng

Q = m . c . t
Trong đó :
Q : là nhiệt lượng(J)
M :  là khối lượng(m)
C : là nhiệt dung riêng (J/kg)
 t :  Độ tăng nhiệt độ (0C )
* Bảng nhiệt rung riêng của 1 số chất : SGK





C8  : Tra bảng để biết nhiệt dung riêng; cân vật để biết khối lượng, đo nhiệt độ  để xác định độ để xác định độ tăng nhiệt độ.
C9 : 
Bài giải
Nhiệt lượng cần truyền cho 5 kg đồng để nhiệt độ năng từ 200C 500C là :
  Q =  m .c . t
      =  5kg .380 j/k.300C  
      = 57.000 J     
C10 : 
 Bài giải
Nhiệt lượng cần đun 0,5 kg ấm để ấm tăng nhiệt độ từ  220C750C 
     Q1 = m1 . c1 . t                                             = 0,5.880. 750C =  33.000 J 
Nhiệt lượng cần  đun 2kg nước để nước tăng nhiệt độ từ  250C75 0C  :
Q2 = m2 . c2 . t 
=  2.4200 .75 = 630.000 J

Nhiệt lượng tổng cộng là :
 Q= Q1 + Q2
= 33.000 J + 630.000 J
= 663.000 J = 663 KJ


4. Củng cố :
- Y/c một vài học đọc phần ghi nhớ SGK  
5. Hướng dẫn học ở nhà:
- Học bài theo SGK
Bài 24.1.	1) Đáp án A.	2) Đáp án C.		

Bài 24.2. 	Q = m.c.t = 5.4200.20 = 420 000J = 420kJ.



Bài 24.3.   Từ công thức Q = m.c.t ==> t =  = 200C.
Bài 24.4.  Q = Qấm + Qnước = 0,4.880.80 + 1.4200.80
				  = 28 160 + 336 000 = 364 160J.



Bài 24.5.  Từ công thức Q = m.c.t ==> c = = 393J/kg.K.
Kim loại này là đồng.
Bài 24.6. 	Đường I: nước;		Đường II: sắt;	Đường III: đồng
Bài 24.7.  Nhiệt lượng đầu búa nhận được là:
Q = m.c.(t1 - t2) = 12.460.20 = 110 400J.
Công của búa máy thực hiện trong 1,5 phút là:

A = = 276000J.
Công suất của búa máy là:


P =  = 3 076W  3kW.
V.  Rút kinh nghiệm
- Giải thích rõ công thức Q= m.c. 
- Dặn kỹ HS hướng dẫn các câu BT trong SGK và một số BT về phương trình cân bằng nhiệt trong SBT
Ký duyệt, ngày …..  tháng  …..  năm……..
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